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CN7
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online 

( Học 

C:12345: Chăn nuôi chó 

mèo (Chung)-Thực hành

P2.4P2.4

S:23456: Kiểm nghiệm 

súc sản (Phượng)-Thực 

hành
C:12345:Kiểm nghiệm 

súc sản(Phượng)-Thực 

hành

S:23456: Dinh dưỡng và 

thức ăn (Luyện)-Thực 

hành

P2.3

S:23456: Giống và kỹ 

thuật truyền giống (Đảm)-

Thực hành

C:12345: Dinh dưỡng và 

thức ăn (Luyện)-Thực 

hành-KT

C:12345: Giống và kỹ 

thuật truyền giống (Đảm)-

Thực hành

P2.3

S:23456: Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)-Thực hành

C:12345: Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)-Thực hành

TC.KTDN 

64B

S:23456: Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)-Thực hành

P2.2P2.2

C:12345: Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)-Thực hành

C:12345: Thuốc bảo vệ 
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S:23456: Chăn nuôi chó 

mèo (Chung)-Thực hành

TC.TTBV 

64A

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

S:23456: Pháp luật 

chuyên ngành (Huyền)
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online 
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online 
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trực 
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MK: 123456
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B

III

A

P3.1

S:23456: Kế toán doanh 

nghiệp (N.Hương)-Thực 

hành

S:23456: Kế toán doanh 

nghiệp (N.Hương)-Thực 

hành

6
TC.CNTY 

64B

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

C:12345: Kế toán doanh 

nghiệp (N.Hương)-Thực 

hành

C:12345: Kế toán doanh 

nghiệp (N.Hương)-Thực 

hành

K63 Đợt 2 niên khóa 2023-2025

P2.1

May áo Jacket nam - T 

Long ( Phần thực hành) 

3t

May áo Jacket nam - T 

Long ( Phần thực hành) 3t

2

3 Cô Tươi

S:23456: Dinh dưỡng và 

thức ăn (Luyện)

C:12345: Dinh dưỡng và 

thức ăn (Luyện)

Meet: tjt-rfzw-iqo

ĐT: 0978927756

C:12345: Tin học (Tâm)-

KT
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62A
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Cô 
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P3.1

1

May áo Jacket nam - T 

Long ( Phần thực hành) 

3t

May áo Jacket nam - T 

Long ( Phần thực hành) 

3t

HỆ CAO ĐẲNG

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

T.Luyện

Meet: kpa-jhbb-rks

ĐT: 0985 976 488

S:23456: Nguyên lí kế 

toán (Tươi)-Thực hành

S:23456: Nguyên lí kế 

toán (Tươi)-Thực hành

1

P2.1

C:12345: Nguyên lí kế 

toán (Tươi)-Thực hành-

KT

C:12345: Nguyên lí kế 

toán (Tươi)-Thực hành

HỆ TRUNG CẤP

Học 

online ( 

Học 

trực tiếp 

)

TC. 

MTT63A

Học sáng, 

chiều

May áo Jacket nam - T 

Long ( Phần thực 

hành) 3t

S:23456: Tin học (Tâm)

K63 Đợt 1 niên khóa 2023-2025
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Thi kết thúc HK3

Thi kết thúc HK3

Thi kết thúc HK3

K64 Đợt 1 niên khóa 2024-2025

Thi kết thúc HK3

Thi kết thúc HK3

Thi kết thúc HK3

Thi kết thúc HK3

Thi kết thúc HK3

Thi kết thúc HK3

C Chi10

TC. 

KTDN 

63B  

Học sáng

TC. 

CNO63A  

Học sáng

T. 

Quyền

T Tùng

4

TC. 

HAN63A  

Học sáng

T. Luật

TC. 

ĐCN63A  

Học sáng

TC. 

MLĐH63

A  

Học sáng

T. 

Cảnh

7

TC. 

CGKL63A  

Học sáng

T. 

Lương 

Lộc

2

5

9

6

TC. 

MTT63B  

Học sáng

8
T Ngọc 

Trường

TC. 

CNO63B

Học sáng

T Mạnh

T. Linh

3

TC. 

ĐTCN63A  

Học sáng
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Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Vũ Văn 

Linh

S:23456: Điện tử cơ bản - 

C Lê Minh (Học olnine)

(Link : 

https://meet.google.com/f

bu-qohu-rsn )

Thi kết thúc HK1

Nguyễn 

Trường 

Huân

TC. 

ĐCN64A  

(Học chiều 

)

TC. 

CNO64A

Học sáng, 

chiều (Học 

Olnine)

17

TC. 

HAN64A  

(Học chiều 

)

15

TC. 

MLĐH64

A  

(Học chiều 

)

Đoàn 

Ngọc 

Hiếu 

TC. 

CGKL64A  

(Học chiều 

)

18

Nguyễn 

Anh 

Trọng

14

TC. 

ĐTCN64A  

(Học chiều 

)

Vũ Thị 

Thấm

16

TC. 

MLĐH64

B  

(Học chiều 

)

K64 Đợt 2 niên khóa 2024-2026

C:12345:  Điện tử cơ bản - 

C Lê Minh (Học olnine)

 (Link 

:https://meet.google.com/

fbu-qohu-rsn )

11
C:12345:  Điện tử cơ bản - 

C Lê Minh (Học olnine)

 (Link 

:https://meet.google.com/f

bu-qohu-rsn )

S:23456: Điện tử cơ bản - 

C Lê Minh (Học olnine)

(Link : 

https://meet.google.com/f

bu-qohu-rsn )

S:23456: Điện tử cơ bản - 

C Lê Minh (Học olnine)

(Link : 

https://meet.google.com/fb

u-qohu-rsn )

13

TC. 

ĐCN64B 

(Học chiều 

) 

Nguyễn 

Văn 

Tuấn

12

Đỗ 

Trung 

Kiên

C:12345:  Điện tử cơ bản - 

C Lê Minh (Học olnine)

 (Link 

:https://meet.google.com/f

bu-qohu-rsn ) (KT)
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Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

Thi kết thúc HK1

23

TC. 

KTDN64A  

(Học chiều 

)

Bùi 

Phương 

Chi

22

TC. 

MTT64B  

(Học chiều 

)

Đỗ Thị 

Hồng 

Nhung 

21

TC. 

MTT64A  

(Học chiều 

)

Nguyễn 

Văn 

Quỳnh 

Thi kết thúc HK1

20

TC. 

CNO64C

(Học chiều 

)

Phạm 

Xuân 

Thủy

19

TC. 

CNO64B

(Học chiều 

)

Trần 

Hữu 

Thắng 

ThS. Đào Hồng Ngọc

Hưng yên, ngày 09 tháng 01 năm 2025

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Công MinhLê Văn Tuấn

NGƯỜI TỔNG HỢP

Tổng hợp từ các Khoa chuyên môn

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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